BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN- KHỐI 2
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tổng của 7+7+7+7 là:
A. 21		B. 39		C. 49		D. 28
Câu 2: Chuyển tổng 4+4+4+4+4 thành phép nhân:
A. 12		B. 16		C. 20		D. 25
Câu 3: Cho phép tính 3+3+3+3+3+3 = 3 x 		Số cần điền vào ô trống là:
A. 4		B. 6 		C. 3		D. 5
Câu 4: Kết quả của phép tính 4 x 3 + 18 là:
A. 40 		B. 50		C. 30		D. 35
Câu 5: Đường gấp khúc bên dưới gồm mấy đoạn thẳng?


A. 3		B. 4		C. 5		D. 6
Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:2
16
...

	
A. 5		B. 6		C. 7		D. 8
Câu 7: Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 6 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?
A. 20		B. 24		C. 28		D. 10
Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chổ chấm:  
3 x 4 … 2 x 4		5 x 3 … 3 x 5 		4 x 5 … 3 x 9
Câu 9: Hình bên có mấy hình tứ giác? 
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 10: Hình bên có:

… hình tam giác
… hình tứ giác

B. TỰ LUẬN
Bài 1: Tính nhẩm:
2 x 4 =		3 x 3 = 		4 x 5 =		5 x 3 =
2 x 7 = 		3 x 4 = 		4 x 1 =		5 x 8 = 
2 x 8 =		3 x 7 = 		4 x 6 =		5 x 2 =
2 x 2 =		3 x 6 =		4 x 8 =		5 x 10 =
Bài 2: Tính
a) 3 x 5 + 25 = 					b) 4 x 8 – 15 =
       = 							 = 
Bài 3: Viết các phép nhân, biết:
a) Các thừa số là 4 và 5, tích là 20
………………………………………………………………………………
b) Các thừa số là 5 và 3, tích là 15
………………………………………………………………………………
c) Các thừa số là 2 và 7, tích là 14
………………………………………………………………………………
d) Các thừa số là 3 và 7, tích là 21
………………………………………………………………………………
Bài 4: Số?
a) 3 x ……. = 12
b) ……x 2 = 19
c) 4 x ….. = 16
d) ……x 5 = 35
e) ….x 10 = 20
g) 3 x ……= 18
Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	4
	5
	3
	2
	3
	5

	Thừa số
	3
	5
	2
	6
	8
	7

	Tích 
	
	
	
	
	
	



 Bài 6: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 7:  Mỗi lọ hoa có 5 bông hoa. Hỏi 6 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 8: Điền >, <, =
2 x 3 …3 x 2			2 x 4 … 4 x 3
4 x 4 … 2 x 4			5 x 6 … 3 x 8
5 x 3 … 2 x 10 			3 x 6 … 2 x 9
Bài 9: Tính độ dài đường gấp khúc sau:
							5 cm
2 cm

		4 cm
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 10:  Tìm X:
a) X + 23 = 52 			b) X – 16 = 35		c) 42 – X = 26
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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